

DANH MỤC XE Ô TÔ, XE TẢI THẨM ĐỊNH GIÁ
(Đính kèm Thư mời báo giá số 1099/TM-CNS ngày 26 tháng 8 năm 2026)
	Stt
	Loại xe
	Số lượng
	Đơn   vị
	Địa chỉ
	Ghi chú

	1
	· Xe ô tô con Toyota Land Cruiser 4.5, biển số 52T-9620.
· Xe ô tô con Toyota Camry 3.0 V6, biển số 52Z-0795.
· Xe ô tô con Toyota   Camry 2.4 trắng, biển số 51A-557.77.
· Xe ô tô con Toyota Camry 3.0 V6, biển số 52Z-0848.
	04
	Chiếc
	Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn: 58-60 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, Tp. Hồ Chí Minh.
	

	2
	· Xe ô tô khách Mercedes Benz, 16 chỗ, biển số 53N-7963.
	01
	Chiếc
	552 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, Tp. Hồ Chí Minh.
	

	3
	· Xe ô tô con Ford Escape, biển số 52V-7147.
· Xe ô tô con Toyota Corolla Altis, biển số 52Y-8816.
· Xe ô tô khách Mercedes Benz, 16 chỗ, biển số 53N-7962.
· Xe tải Isuzu, 2 tấn, biển số 54T-0463.
·  Xe tải Isuzu, 2 tấn, biển số 54S-1140.
	05
	Chiếc
	Nhà máy Thuốc lá Khánh Hội: Lô 26 Đường số 3, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo, Tp. Hồ Chí Minh.
	

	4
	· Xe tải Isuzu, 2 tấn, biển số 54S-9572.
	01
	Chiếc
	Nhà máy Thuốc lá Bến Thành: Lô 28 Đường số 3, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo, Tp. Hồ Chí Minh.
	

	5
	· Xe tải Daihatsu, 1,25 tấn, biển số 54M-6646.
	01
	Chiếc
	Nhà máy Thuốc lá Bến Thành Craven “A”: Lô D11/II – D18/II, Đường số 5, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.
	

	6
	· Xe tải Suzuki, 550 kg, biển số 54S-9174.
· Xe tải Isuzu, 2 tấn, biển số 54T-0462.
	02
	Chiếc
	Nhà máy Cơ khí CNS: Lô C26, Khu C, Đường số 16, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, Tp. Hồ Chí Minh.
	

	Tổng cộng:
	14
	Chiếc
	
	



 
